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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F-47 POCKET GOLD
WING 2023 (GL1800P - GL1800DP -

GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP)

Mã EPC EPCNNDOV0000899
Thương hiệu HONDA
Dòng xe GOLD WING 2023

(GL1800P - GL1800DP -
GL1800DAP - GL1800BP -
GL1800BDP)

Năm SX 2023
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE GOLDWING

(2023)
Số phụ tùng 28 chi tiết
Tổng giá trị 10,987,272đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F-47 POCKET
GOLD WING 2023 (GL1800P -
GL1800DP - GL1800DAP -
GL1800BP - GL1800BDP)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE GOLDWING (2023) · Dùng cho
HONDA GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP
- GL1800BP - GL1800BDP) (2023)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-47-pocket-gold-wing-
2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl1800bp-gl1800bdp--
EPCNNDOV0000899 — mở link hoặc quét QR bên phải để
xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn
kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 28 chi tiết

Có giá tham
khảo: 28/28

Tổng giá trị:
10,987,272đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (08/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (28 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F-47 POCKET GOLD WING 2023 (GL1800P -
GL1800DP - GL1800DAP - GL1800BP - GL1800BDP):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Chụp đầu giắc dây 32144-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

32144MKCA00 1 169,185đ

2 Công tắc mở túi 35370-MKC-A01 HONDA
GOLDWING

35370MKCA01 1 954,911đ

3 Bánh răng điều khiển trục cam 36520-
MKC-305 HONDA GOLDWING

36520MKC305 1 2,186,368đ

4 Chốt khóa hộp B 64429-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

64429MKCA00 1 177,319đ

5 Lò xo khóa hộp 64436-MCA-000 HONDA
GOLDWING

64436MCA000 1 64,620đ

6 Hộp 64610-MKC-A00 HONDA GOLDWING 64610MKCA00 1 2,540,312đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

7 Nắp mở hộp 64620-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

64620MKCA00 1 1,216,466đ

8 Gioăng hộp 64622-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

64622MKCA00 1 100,861đ

9 Lò xo hộp 64623-MKC-A00 HONDA GOLDWING 64623MKCA00 1 74,562đ

10 Giá đỡ giảm chấn 64632-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

64632MKCA00 1 78,087đ

11 Cáp mở hộp 64633-MKC-A01 HONDA
GOLDWING

64633MKCA01 1 183,826đ

12 Giá đỡ cáp khóa 64634-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

64634MKCA00 1 66,641đ

13 Núm nắp bình xăng 64635-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

64635MKCA00 1 200,093đ

14 Thân hộp bên ngoài 64636-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

64636MKCA00 1 1,830,107đ

15 Tấm hộp bên 64637-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

64637MKCA00 1 66,641đ

16 Giá đỡ hộp 64641-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

64641MKCA00 1 388,797đ

17 Cáp đầu nối 77242-KSV-J00 HONDA SUPER
CUB

77242KSVJ00 1 115,502đ

18 Tấm khóa hộp chứa đồ 83128-MCA-S40
HONDA GOLDWING

83128MCAS40 1 66,234đ

19 Kẹp khóa hộp chứa đồ 83132-MCA-S40 HONDA
GOLDWING

83132MCAS40 1 94,353đ

20 Giá đỡ cáp nắp bình xăng 83174-MJN-A00
HONDA GOLDWING

83174MJNA00 1 63,446đ

21 Giảm chấn nắp sạc 83534-GGK-003 HONDA
GOLDWING

83534GGK003 1 100,861đ

22 Bu lông 5x10 90002-892-000 HONDA FUTURE
1

90002892000 1 30,705đ

23 Đai ốc vênh 3mm 90301-ST0-003 HONDA
GOLDWING

90301ST0003 1 67,460đ

24 Đai ốc kẹp 5mm 90677-KAN-961 HONDA CB
1000, DREAM 110, REBEL 1100, REBEL 300,
REBEL 500, SH 125

90677KAN961 1 60,192đ

25 Vít tự ren 3x12 93901-22320 HONDA SH 125,
SH 150

9390122320 1 14,520đ

26 (G1) 93903-24120 HONDA GL1800 9390324120 1 27,635đ

27 Vít tự hãm 4x8 93903-24180 HONDA GL1800 9390324180 1 29,478đ

28 Vít tự ren 4x12 93903-24320 HONDA LEAD,
SPACY

9390324320 1 18,090đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng GOLD WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP -
GL1800BP - GL1800BDP) · Tất cả sơ đồ EPC
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Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-47-pocket-gold-wing-2023-gl1800p-gl1800dp-gl1800dap-gl
1800bp-gl1800bdp--EPCNNDOV0000899 để biết giá và nơi bán.
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-47 POCKET GOLD
WING 2023 (GL1800P - GL1800DP - GL1800DAP -
GL1800BP - GL1800BDP) (EPCNNDOV0000899)

Cập nhật lần cuối
08/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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